CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH MAY

Mã môn học: 224007

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết:  12 giờ; thực hành, bài tập: 16 giờ; kiểm tra: 2 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Chương trình môn học AVCN May được bố trí giảng dạy vào học kỳ IV, sau khi học xong các môn học Anh văn 1, 2, 3, thuộc nhóm môn học bắt buộc của chương trình đào tạo chuyên ngành May.
-Tính chất: Là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

II. Mục tiêu môn học:

Về kiến thức:

Liệt kê được nghĩa của từ ngữ và thuật ngữ về chủ đề quy trình cắt may công nghiệp, sự kiện thời trang, vải vóc, quy trình sản xuất;

Trình bày được cấu trúc và cách sử dụng các điểm ngữ pháp tiếng Anh trong chuyên ngành May như passive voice, infinitive và gerunds, etc;
- 
Mô tả được vai trò và trách nhiệm công việc của những người làm trong ngành may mặc thời trang bằng tiếng Anh như người quản lý đơn hàng, nhà thiết kế, người kiểm tra chất lượng(QA/ QA), etc;

- 
Mô tả được các bước may – đo và cách trưng bày sản phẩm may mặc trong cửa hàng bán lẻ.

Về kỹ năng:

-  Phát âm đúng từ ngữ và thuật ngữ về chủ đề quy trình cắt may công nghiệp, sự kiện thời trang, vải vóc, quy trình sản xuất;

- Đọc đại ý và tìm được thông tin cụ thể trong các văn bản ngắn chuyên ngành may mặc về các chủ đề cắt may công nghiệp, sự kiện thời trang, vải vóc, may-đo, quy trình sản xuất;

- Giới thiệu được công việc cơ bản của người quản lý đơn hàng, nhà thiết kế, người kiểm tra chất lượng (QA/ QA) phải làm;

- Giao tiếp đơn giản và trực tiếp về các chủ đề may-đo, sự kiện thời trang, ect.;

- Viết được câu/ cấu trúc đúng ngữ pháp và có nội dung liên quan đến các chủ đề về ngành May;

- Dịch được câu hoặc văn bản ngắn chuyên ngành May từ Việt sang Anh và ngược lại ở trình độ sơ cấp.
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có tinh thần làm việc nhóm và khả năng thuyết trình trước lớp;

- Có trách nhiệm với công việc được giao, làm việc nghiêm túc, cẩn thận;
- Biết tổ chức công việc cho phù hợp, tôn trọng lẫn nhau, gắn bó với các thành viên trong nhóm;

- Say mê học tập, tinh thần không ngừng học hỏi, tích cực tìm tài liệu luyện dịch tiếng Anh chuyên ngành May.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, bài, mục 
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Introduction to fashion
	4
	2
	2
	0

	2
	Bài 2: Textiles
	4
	2
	2
	0

	3
	Bài 3: Garment construction
	4
	2
	2
	0

	4
	Bài 4: Review and progress test 1
	2
	0
	1
	1

	5
	Bài 5: Production
	4
	2
	2
	0

	6
	Bài 6: Event
	4
	2
	2
	0

	7
	Bài 7 : Retail
	4
	2
	2
	0

	8
	Bài 8: Review and progress test 2
	2
	0
	1
	1

	9
	Bài 15: General review
	2
	1
	1
	0

	
	Cộng
	30
	13
	15
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Introduction to fashion
Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Liệt kê và phát âm đúng từ vụng và thuật ngữ như nhà thiết kế thời trang, nhà tạo mẫu, nhà quảng cáo sản phẩm; lai áo/ quần, ve áo, cổ áo;

- Mô tả được một số vai trò, và trách nhiệm trong từng công việc nêu trên;
- Xác định được cách sử dụng V- ing;
- Đọc được tên các vị trí áo quần như lai áo/ quần, ve áo, cổ áo;

- Phân biệt được một số màu thường sử dụng trong ngành May như blush, chestnut, mustard;

- Viết được câu/ cấu trúc đúng ngữ pháp và có nội dung liên quan đến các chủ đề thời trang; - Dịch được câu hoặc văn bản ngắn chuyên ngành May về chủ đề thời trang từ Việt sang Anh và ngược lại ở trình độ sơ cấp.
Nội dung bài học:
Working in fashion

Garments and garment parts

Colors

Bài 2: Textiles 
Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

Kể tên và phát âm dúng tên các loại vải: wool, chiffon, corduroy, lace, linen, v.v.;
Nói được quy trình sản xuất vải và tên các kí hiệu trong bảo quản các loại vải;

Đọc đại ý và tìm được thông tin cụ thể trong các văn bản ngắn chuyên ngành may mặc về chủ đề vải vóc;

Viết được câu đúng ngữ pháp và có nội dung liên quan chủ đề vải vóc.

Dịch được câu hoặc văn bản ngắn chuyên ngành May về chủ đề  vải vóc từ Việt sang Anh và ngược lại ở trình độ sơ cấp.
Nội dung bài học: 
2.1. Types of fabric

2.2. Fabric processing

2.3. Fabric care instructions 

Bài 3: Garment construction
Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết và phát âm đúng một số thuật ngữ hoặc cụm từ về thông số kỹ thuật trong may-đo như vòng ngực (around chest), lai áo/ quần (hem), và đô sau (back yoke);

- Thao tác được các bước may – đo và điều chỉnh may – đo; 

- Đọc và liệt kê được tên của các thiết bị làm rập như CAD, cutting machine, pattern paper, plotter và tên của các chi tiết may trên rập như top sleeve, lapel, back bodice;

- Viết được câu đúng ngữ pháp và có nội dung liên quan chủ đề may – đo;
- Dịch được câu hoặc văn bản ngắn chuyên ngành May về chủ đề may – đo từ Việt sang Anh và ngược lại ở trình độ sơ cấp.
2. Nội dung bài học:
Pattern equipment 

Pattern pieces 

Measurements and specifications

Bài 4: Review and progress test 1 (Trắc nghiệm)
Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Liệt kê và phát âm đúng từ vựng và thuật ngữ liên quan đến các công việc trong ngành May, các loại vải, thông số kỹ thuật trong may - đo;

- Mô tả được một số vai trò, và trách nhiệm trong từng công việc, và các bước trong may-đo;
- Xác định được cách sử dụng V- ing và thể bị động;

- Đọc đại ý và tìm được thông tin cụ thể trong các văn bản ngắn chuyên ngành may mặc về chủ đề vải vóc, thời trang, các bước may - đo;

-  Viết được câu/ cấu trúc đúng ngữ pháp và có nội dung liên quan đến các chủ đề thời trang, vải vóc, các bước may - đo; 

- Dịch được câu hoặc văn bản ngắn chuyên ngành May về các chủ đề đã học từ Việt sang Anh và ngược lại ở trình độ sơ cấp.
2. Nội dung bài học:
2.1. Review

2.2. Progress test 1

Bài 5: Production
Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Nhận biết các lỗi thường gặp trong may mặc;

- Mô tả được các tiến trình cơ bản sản xuất quần áo

- Mô tả được quy trình đóng gói trong may mặc;

- Viết được báo cáo trong sản xuất may mặc;
- Dịch được câu hoặc văn bản ngắn chuyên ngành May về chủ đề quy trình sản xuất từ Việt sang Anh và ngược lại ở trình độ sơ cấp.
Nội dung bài học:
Production problems

2.2   Packing methods 

Bài 6: Events
Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được mẫu câu khi uỷ thác người khác làm công việc thay mình; 

- Sử dụng được các mẫu câu thông báo và xin lỗi những vấn đề xảy ra trong quá trình làm việc;

- Giới thiệu được quy trình và các khâu chuẩn bị trình diễn thời trang;

- Giao tiếp đơn giản và trực tiếp về chủ đề sự kiện thời trang.

- Viết được câu đúng ngữ pháp và có nội dung liên quan chủ đề sự kiện thời trang;
- Dịch được câu hoặc văn bản ngắn chuyên ngành May về chủ đề sự kiện thời trang từ Việt sang Anh và ngược lại ở trình độ sơ cấp.
Nội dung bài học:
Planning
Job roles and responsibilities 

2.3   Fashion writing

Bài 7: Retail
Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được các mẫu câu khi yêu cầu và đề nghị hỗ trợ;

- Trình bày được các cách trưng bày sản phẩm trong cửa hiệu thời trang;

- Giao tiếp đơn giản và trực tiếp về chủ đề thương lượng các điều khoản trong hợp đồng may mặc;

- Dịch được câu hoặc văn bản ngắn chuyên ngành May về chủ đề bán lẻ từ Việt sang Anh và ngược lại ở trình độ sơ cấp.
Nội dung bài học:
Merchandising
Displays

Negotiating 

Bài 8: Review and progress test 2
Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Liệt kê và phát âm đúng từ vựng và thuật ngữ liên quan đến quy trình sản xuất, sự kiện thời trang và bán lẻ;

- Mô tả được quy trình đóng gói, làm báo cáo, các khâu chuẩn bị trong buổi trình diễn thời trang, và cách trưng bày sản phẩm trong cửa hiệu thời trang;

- Sử dụng được các mẫu câu cơ bản như thông báo, xin lỗi, đề nghị;

- Đọc đại ý và tìm được thông tin cụ thể trong các văn bản ngắn chuyên ngành may mặc về chủ đề quy trình sản xuất, sự kiện và bán lẻ trong ngành may mặc ;

- Viết được câu/ cấu trúc đúng ngữ pháp và có nội dung liên quan đến các chủ đề đã học;

- Dịch được câu hoặc văn bản ngắn chuyên ngành May về chủ đề các chủ đề đã học từ Việt sang Anh và ngược lại.
2. Nội dung bài học:

2.1. Review

2.2. Progress test 2
Bài 9: General review
Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Ôn tập các nội dung chính cũng như từ vựng, ngữ pháp cùa bài 1 đến bài 7;

- Nhắc nhở sinh viên về cách thức thi trắc nghiệm cũng như tự luận trong môn học tiếng Anh chuyên ngành May.

2. Nội dung bài học:

2.1. General review 
2.2. Course assessment

IV. Lịch trình chi tiết:

	Tuần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	1


	Lý thuyết
	2
	Bài 1: Introduction to fashion 
Giới thiệu chương trình môn học, cách thức thực hiện các mục tiêu môn học.

Phân công nhóm học tập.

Giới thiệu về một số công việc trong lĩnh vực may mặc.
Biết được nhiêm vụ cần làm trong mỗi  vị trí công việc 
	Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
Đọc tài liệu [1], Unit 1 trang 5-12 

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	8
	Đọc tài liệu [1]

- Làm bài tập 4 trang 7

- Làm bài tập bài đọc trang 13
	

	2


	Lý thuyết
	2
	Bài 2: Textiles 

- Phân biệt được một số loại vải thông dụng.

- Trình bày được tiến trình sản xuất vải.

- Hiểu được cách hướng dẫn bảo vệ vải (trang 4).

- Làm các bài tập (trang 15 -28)
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu [1] và: 

- Đọc unit 3 (trang 15 - 28)

- Chuẩn bị bài tập (trang 15-28).



	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	8
	Đọc tài liệu [1]

- Làm bài tập 10 trang 27

- Làm bài tập bài đọc trang 28
	

	3


	Lý thuyết
	2
	Bài 3: Garment construction 

-  Giới thiệu về thiết bị rập

- Biết và hiểu được các cách diễn đạt thông số may mặc bằng tiếng Anh

Làm bài tập (trang 29-36).
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu [1] và: 

Tra từ vựng về thông số đo
Chuẩn bị bài tập (trang 29-36).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	8
	Đọc tài liệu [1]

- Làm bài tập, 9, 10, 11, 12 trang 32

- Làm bài tập bài đọc trang 36
	

	4


	Bài tập, thực hành
	1
	Bài 4: Review and Progress test 1

- Ôn tâp các bài (1-3)

- Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn làm các bài tập mẫu.
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu [1] và: 

Ôn tập các bài 1 – 3 (trang 5-36)

Mang theo thẻ SV để làm bài kiểm tra.

	
	Kiểm tra
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	2
	Ôn tập bài 1, 2, 3 - tài liệu [1]
	

	5


	Lý thuyết
	2
	Bài 5: Production
- Cung cấp từ mới.

- Giới thiệu cách giải thích nguyên nhân và đưa ra kết quả

- Mô tả quy trình đóng gói

- Làm bài tập (trang 37- 42)
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu [1] và: 

Đọc tài liệu (trang 37). 

Chuẩn bị bài tập (trang 37- 42).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	8
	Đọc tài liệu [1]

- Làm bài tập 10, 11 trang 41

- Làm bài tập bài đọc trang 42
	

	6


	Lý thuyết
	2
	Bài 6: Events

- Lên kế hoạch sự kiện

- Trách nhiệm công việc

- Làm bài tập trang 51-58
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu [1] và: 

Chuẩn bị Unit 7 (51-59) 

Chuẩn bị bài tập (trang 51-59).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	8
	Đọc tài liệu [1]

- Làm bài tập 3, 4 trang 53

- Làm bài tập bài đọc trang 59
	

	7


	Lý thuyết
	2
	Bài 7. Retail

- Giải thích từ mới.

- Đọc từ mới.

- Giới thiệu cách lấy số đo.

- Cách đàm phán và trưng bày hàng hoá

- Làm bài tập trang 60-67
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu [1] và: 

Đọc Unit 8 (trang 60-67)
Chuẩn bị bài tập (trang 60-67).  



	
	Thảo luận, thực hành, bài tập
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	8
	Đọc tài liệu [1]

- Làm bài tập 8, 9 trang 65

- Làm bài tập bài đọc trang 67
	

	8


	Lý thuyết
	0
	Bài 14: Review and progress test 2
- Giải đáp thắc mắc, ôn tập các bài (5, 6, 7).
Làm các bài tập ôn. 
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu [1] và: 

Ôn tập các bài (5-7).
Mang theo thẻ SV để làm bài kiểm tra..



	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu 
	2
	- Ôn tập các bài (5, 6, 7) - tài liệu [1]
	

	9


	Lý thuyết
	1
	Bài 15: General review

- Ôn tập tất cả các bài trong chương trình.

- Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn ôn tập.

- Công bố điểm quá trình.
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu [1] và:

Ôn tập các bài trong chương trình học.

Chuẩn bị câu hỏi ôn tập.

	
	Thực hành
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Ôn tập các bài (1, 2, 3, 5, 6, 7) - tài liệu [1]
	


V. Điều kiện thực hiện môn học:

Phòng học chuyên môn hóa: phòng học đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện môn học tích hợp lý thuyết và thực hành.
Trang thiết bị máy móc: loa, máy chiếu, máy vi tính.

Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu, bài tập
VI. Nội dung và phương pháp đánh giá

Nội dung:

Kiến thức: 

Liệt kê được nghĩa của từ ngữ và thuật ngữ về chủ đề quy trình cắt may công nghiệp, sự kiện thời trang, vải vóc, quy trình sản xuất;

Trình bày được cấu trúc và cách sử dụng các điểm ngữ pháp tiếng Anh trong chuyên ngành May như passive voice, infinitive và gerunds, etc;
- 
Mô tả được vai trò và trách nhiệm công việc của những người làm trong ngành may mặc thời trang bằng tiếng Anh như người quản lý đơn hàng, nhà thiết kế, người kiểm tra chất lượng(QA/ QA), etc;

- 
Mô tả được các bước may – đo và cách trưng bày sản phẩm may mặc trong cửa hàng bán lẻ.

1.2. Kỹ năng:

-  Phát âm đúng từ ngữ và thuật ngữ về chủ đề quy trình cắt may công nghiệp, sự kiện thời trang, vải vóc, quy trình sản xuất;

- Đọc đại ý và tìm được thông tin cụ thể trong các văn bản ngắn chuyên ngành may mặc về các chủ đề cắt may công nghiệp, sự kiện thời trang, vải vóc, may-đo, quy trình sản xuất;

- Giới thiệu được công việc cơ bản của người quản lý đơn hàng, nhà thiết kế, người kiểm tra chất lượng(QA/ QA) phải làm;

- Giao tiếp đơn giản và trực tiếp về các chủ đề may-đo, sự kiện thời trang, ect.;

- Viết được câu/ cấu trúc đúng ngữ pháp và có nội dung liên quan đến các chủ đề về ngành May;

- Dịch được câu hoặc văn bản ngắn chuyên ngành May từ Việt sang Anh và ngược lại ở trình độ sơ cấp.
1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có trách nhiệm với công việc được giao, tích cực tự giác trong học tập;

+ Tích cực xây dựng bài, nhiệt tình tham gia hoạt động nhóm.

2. Phương pháp: 

Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá hoạt động quá trình và đánh giá thi kết thúc môn học. Thang điểm cụ thể như sau: 
2.1. Hoạt động quá trình (ĐQT) (40%): trong đó có các hình thức đánh giá sau:

	Hình thức
	Tỷ trọng
	Thang điểm

	Kiểm tra thường xuyên

	Kiểm diện
	20%
	A (8.1-10)
	B ( 6.6-8.0)
	C (5.0-6.5)
	D (0-4.9)

	
	
	
	- Tham dự lớp học đầy đủ: 10đ
-Vắng 1 buổi có phép: 8.1đ
	- Vắng 1 buổi không phép: 6.6đ

	-Vắng 2 buổi không phép: 5.0đ
	-Vắng 3 buổi không phép :0đ

	
	Phát biểu xây dựng bài, thảo luận cặp nhóm,
Chuẩn bị đầy đủ bài cũ và bài mới trước khi lên lớp
	20%
	Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài tốt từ 12-16 lần.
	Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài tốt từ 8-11 lần.
	Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài từ 4-7 lần.
	Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài  dưới 4 lần. 

	
	Bài viết thực hành trên lớp và ở nhà (viết câu và viết đoạn, trắc nghiệm)
	20%
	Hình thức rõ ràng, sạch đẹp, nội dung 
viết đúng chủ đề, ý tưởng logic, bố cục, văn phong, từ vựng, ngữ pháp chính xác từ 81-100%
	Hình thức rõ ràng, sạch đẹp, nội dung 
viết đúng chủ đề, ý tưởng logic, bố cục, văn phong, từ vựng, ngữ pháp chính xác từ 66-80%
	Hình thức rõ ràng, sạch đẹp, nội dung 
viết đúng chủ đề, ý tưởng logic, bố cục, văn phong, từ vựng, ngữ pháp chính xác từ 50-65%
	Hình thức rõ ràng, sạch đẹp, nội dung 
viết đúng chủ đề, ý tưởng logic, bố cục, văn phong, từ vựng, ngữ pháp chính xác dưới 50%

	Kiểm tra định kỳ
(4 điểm)
	Kiểm tra trắc nghiệm và tự luận 2 bài (60 phút)
	40%
	2

	
	
	
	Nội dung và tiêu chí đánh giá như trong mục 2.2.

	Tổng
	100%
	


2.2. Thi kết thúc môn học (ĐT) (60%): Đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức thi bài thi viết trắc nghiệm + tự luận (60’), đề đóng.

	Nội dung
	Thang điểm 10, lẻ 1 số thập phân

	Multiple choice (trắc nghiệm): 20 câu
	4

	Matching (nối 2 cột A&B): 10 câu
	2

	Translation (dịch)
- Dịch Anh - Việt
	4


2.3. Điểm tổng kết môn học (ĐTKMH): tính theo thang điểm 10, lẻ một số thập phân
ĐTKMH = (ĐQT x 0, 4) + (ĐT x 0, 6)

* Lưu ý: 

- Nếu sinh viên vắng học quá 20% tổng số tiết trong môn học thì bị cấm thi. 


- Nếu điểm TKMH nhỏ hơn 5.0 thì sinh viên phải học lại môn học này.
VII. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình môn học gồm 2 tín chỉ, được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên trình độ Cao đẳng chuyên ngành công nghệ may.

2. Hướng dẫn môn học:

Đối với giảng viên: 

- Thực hiện theo phương pháp giao tiếp;

- Thường xuyên cập nhật các kỹ thuật may hiện đại bằng tiếng Anh vào trong giảng dạy.

Đối với người học: 

- Sinh viên phải đọc và nghiên cứu giáo trình trước khi đến lớp;

- Trang bị đầy đủ giáo trình và dụng cụ học tập;

- Tích cực xây dựng bài.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Giảng viên phải cung cấp và hướng dẫn nội dung chương trình môn học cho sinh viên vào buổi học đầu tiên.
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài học theo chương trình môn học và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng dạy học.
 - Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng nội dung chương trình môn học để đảm bảo chất lượng học tập.
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